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PHIẾU KẾT QUẢ
040825-100000192450

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC
Số 42-44 Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị: Hà Nội-Ba Đình-Bệnh Viện

8365Người nhận mẫu:07:52 04/08/2025TG nhận mẫu:14095Người lấy mẫu:00:18 04/08/2025TG lấy mẫu:

Ghi chú:Chẩn đoán:

Dịch (Đạt),Máu (Đạt)Loại mẫu:Bác sĩ chỉ định:

CMT:HSBH:Đại lý BH:

0947008859Số ĐT:., Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà NộiĐịa chỉ:

NamGiới tính:04/11/1983Năm sinh:NGHIÊM TUẤN HẢIHọ và tên:

CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM

ĐƠN GIÁ(VNĐ)ĐƠN VỊKHOẢNG THAM
CHIẾU

GHI CHÚKẾT QUẢDANH MỤC

357,000Hóa sinh

38,250U/L(< 34.00)27.80
AST (Alinity c)
(MED.QTXN.HSMD.195)*

38,250U/L(<45.00)29.98
ALT (Alinity c)
(MED.QTXN.HSMD.196)*

38,250µmol/L(53.00-114.90)103.89
Creatinin máu (Alinity c)
(MED.QTXN.HSMD.197)*

55,250µmol/L(220.0-450.0)350.55Uric acid máu (Alinity c)

46,750mmol/L(0 - 1.70)1.27Triglyceride (Alinity c)

38,250mmol/L(≤5.18)Tăng5.89Cholesterol (Alinity c)

46,750mmol/L(≥ 1.03)1.20HDL-Cholesterol (Alinity c)

55,250mmol/L(<3.40)Tăng4.12LDL-Cholesterol

1,275,000Sinh Học Phân Tử

1,275,000
Vi khuẩn Real-time PCR (12 tác nhân gây
bệnh đường tình dục)

(Âm tính)Âm tínhChlamydia trachomatis

(Âm tính)Âm tínhNeisseria gonorrhoea (Vi khuẩn lậu)

(Âm tính)Âm tínhTrichomonas vaginalis

(Âm tính)Âm tínhMycoplasma genitalium

(Âm tính)Âm tínhMycoplasma hominis

(Âm tính)Âm tínhUreaplasma parvum

(Âm tính)Âm tínhUreaplasma urealyticum

(Âm tính)Ct: 29.4Dương tínhGardnerella vaginalis

(Âm tính)Âm tínhHerpes simplex virus 1

(Âm tính)Âm tínhHerpes simplex virus 2

(Âm tính)Âm tínhTreponema pallidum (Giang mai)

(Âm tính)Âm tínhNấm Candida albicans

Quét mã QR để góp ý

HÒM THƯ GÓP Ý ONLINE

về chất lượng dịch vụ kết quả chuẩn xác

KIỂM TRA KẾT QUẢ

Quét mã QR để kiểm tra nguồn
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tại: NDThời gian duyệt kết quả: 13:47:25 05/08/2025

Ths. Bs Nguyễn Huy VinhThS. Nguyễn Thị Huế

TL. Trưởng khoa Xét nghiệm tổng hợpNgười thực hiện

Xin cảm ơn Quý khách đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Nếu cần tư vấn kết quả, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56
  Những Xét nghiệm đánh dấu * là Xét nghiệm được công nhận ISO 15189:2012

Một triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn đồngBằng chữ:

1,632,0001,632,0001,632,000

Tổng tiền thanh toánTiền đi lạiThành tiềnGiảm giáTổng tiền

TỔNG TIỀN THANH TOÁN
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HÒM THƯ GÓP Ý ONLINE
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